Họ và tên:..................................................		Thứ....., ngày..... tháng ...... năm ......
Lớp: 4....
BÀI ÔN TẬP MÔN TOÁN LỚP 4 - ĐỀ 1
(Tuần tự học)
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
* Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng.
Câu 1: (0,5 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:
A. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; .... là dãy số tự nhiên. 			
B. 0; 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; ... là dãy số tự nhiên.	
C. 0; 1; 2; 3; 5; 7; 9; ... là dãy số tự nhiên. 				
Câu 2: (1 điểm) a) 1 giờ 5 giây bằng: 
A. 125 giây 		B. 125 phút 			C. 3605 giây			D. 206 giây
b) 3 tấn 5kg = ......kg. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
A. 35			B. 3005			C. 305			D. 30 005
Câu 3: (1 điểm) Trung bình cộng của hai số bằng 98, hiệu của chúng bằng 32. Vậy hai số đó là:
A. 33 và 65		B. 32 và 66			C. 82 và 114			D. 32 và 164
Câu 4: (1 điểm) a) Chữ số 8 trong số 82 126 031 có giá trị là:
A. 8			B. 80				C. 82				D. 80 000 000
b) Trong số 60 005 732, giá trị của chữ số 6 lớn hơn giá trị của chữ số 3 là:
A. 3			B. 28				C. 59 999 970		D. 30
Câu 5: (0,5 điểm) Trong hình bên có:
A. 6 góc nhọn 	B. 9 góc nhọn
C. 12 góc nhọn	D. 18 góc nhọn
Câu 6: (1 điểm) 
a) Mỗi phân số có tử số và mẫu số. Tử số viết trên dấu gạch ngang, mẫu số viết dưới số gạch ngang. 								
b) Tử số của một phân số là số tự nhiên. 			
c) Mẫu số của một phân số là số tự nhiên. 			
d) Mẫu số của một phân số là số tự nhiên khác 0.		
II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)
Bài 1: (1 điểm)
Tính giá trị của biểu thức 24576 : a + 2035 × b, với a = 4; b = 5
	
	
	
	 
Bài 2: (1,5 điểm) Một hình vuông có chu vi là 196cm. Tính diện tích hình vuông đó.
Bài giải
	
	
	
	 
Bài 3: (1 điểm) Tìm y:	
	a) y + 24586 = 203164
...................................................................
...................................................................
	b) y : 56 = 2015
...................................................................
...................................................................


Bài 4: (1,5 điểm) Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 240m. Chiều rộng kém chiều dài 24m. Tính diện tích mảnh đất đó.
Bài giải
	
	
	
	
	
	
	
	
	 






ĐÁP ÁN
Đề 1
	Trắc nghiệm
Câu 1: 	a) S
		b) S
		c) Đ
	Tự luận
Bài 1: (1 điểm)
Nếu a=4, b=5 thì 24 576: 4 + 2035 x 5=6144+10 175= 16 319



	Câu 2:	a) C
		b) B
	Bài 2: (1,5 điểm) Một hình vuông có chu vi là 196cm. Tính diện tích hình vuông đó.
Bài giải
Độ dài một cạnh của hình vuông đó là:
196 : 4 =49 (cm)
Diện tích hình vuông đó là:
49 x 49 = 2401(cm2)
                 Đáp số: 2401cm2


	Câu 3:   C
	Bài 3: (1 điểm) Tìm y:
	a)  y + 24586 = 203164
y= 203164 – 24586
     y =178 578
	b) y : 56 = 2015
    y         = 2015  x 56
    y         = 112 840




	Câu 4: 	a) D
		b) C
	Bài 4: (1,5 điểm)
Nửa chu vi mảnh đất hình chữ nhật đó là:
                   240 : 2 = 120 ( m)
Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật đó là:
                  (120 – 24) : 2 = 48(m)
Chiều dài mảnh đất hình chữ nhật là:
                  48 + 24 = 72(m)
Diện tích  mảnh đất hình chữ nhật đó là:
                  48 x 72= 3456(m2)
            Đáp số: 3456 m2


	Câu 5:    C
	

	Câu 6: Các câu đều có đáp án đúng
	




BÀI ÔN TẬP MÔN TOÁN LỚP 4 - ĐỀ 2
(Tuần tự học)
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
* Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng.
Câu 1: (1 điểm) a) Hai trăm bốn mươi lăm ki-lô-mét vuông viết là:
A. 2405km2			B. 245km2			C. 254km2		D. 452km2
b) 3405km2 đọc là:
A. Ba nghìn bốn trăm linh lăm ki-lô-mét vuông.
B. Ba nghìn bốn trăm linh năm ki-lô-mét vuông.
C. Ba nghìn bốn mươi lăm ki-lô-mét vuông. 
Câu 2: (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S:
a) 5km2 = 5 000 000m2	 			b) 15 000 000m2 = 150km2	
c) 9m2 7dm2 = 970dm2 				d) 25m2 52dm2 = 2552dm2	
Câu 3: (1 điểm) Số hình bình hành có trong hình M là:
A. 4			B. 5		
C. 8			D. 9
Câu 4: (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S:

A. Phân số  đọc là: Bảy phần mười bảy 			

B. Phân số  đọc là: Mười lăm phần hai mươi chín	

C. Phân số chín mươi phần ba mươi mốt viết là  	

D. Phân số hai mươi hai phần mười chín viết là 	 
Câu 5: (1 điểm) Nối phân số với phép chia tương ứng:
	A.
	78 : 38
	
	
(1)  



	B.
	39 : 78
	
		(2)
	78

	
	38






	C.
	167 : 139
	
	
(3)  



	D.
	139 : 167
	
	
(4)  


II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)
Bài 1: (1 điểm) Đặt tính rồi tính
	a) 304 × 16
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
	b) 2875 : 25
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................


Bài 2: (1 điểm) Tính bằng cách thuận tiện
	a) 1275 : 25 - 275 : 25
......................................................
......................................................
......................................................
	b) 425 × 35 + 425 × 65
......................................................
......................................................
......................................................


Bài 3: (2 điểm) Hiện nay, tổng số tuổi của hai bố con là 48 tuổi. Bố hơn con 32 tuổi. Tính tuổi của mỗi người hai năm nữa. 
Bài giải
	
	
	
	
	
	
	
	 
Bài 4: (1 điểm): Viết tiếp vào chỗ chấm:
Hình bình hành MNPQ có: Q
P
N
M

a) Cạnh MQ đối diện với cạnh:.........
b) Cạnh MN đối diện với cạnh:.........
c) Cạnh NP song song với cạnh:.......
d) Cạnh QP song song với cạnh:.......




ĐÁP ÁN
Đề 2
	Trắc nghiệm
	Tự luận

	Câu 1: 	
a) B        b) C
	Bài 1:304
16
1824
304
4864
×
2875
a)
  25
  115
    37
    125
      00
b)





	Câu 2:
a) Đ		b) S
c) S		d) Đ
	Bài 2: 
a) 1275 : 25 - 275 : 25
= (1275 - 275) : 25
= 1000 : 25
= 40
b) 425 × 35 + 425 × 65
= 425 × (35 + 65)
= 425 × 100
= 42500

	Câu 3: D
	Bài 3:
Tuổi con hiện nay là:
(48 - 32) : 2 = 8 (tuổi)
Tuổi con sau hai năm nữa là:
8 + 2 = 10 (tuổi)
Tuổi bố sau hai năm nữa là:
10 + 32 = 42 tuổi
Đáp số: bố: 42 tuổi; con: 10 tuổi

	Câu 4: 	a) Đ		b) S
		c) Đ		d) S
	Bài 4:
a) NP			b) QP
c) MQ		d) MN

	Câu 5: 	A - 2		B - 4
		C - 1		D - 3	
	




BÀI ÔN TẬP MÔN TOÁN LỚP 4 - ĐỀ 3
(Tuần tự học)
PHẦN 1: Khoanh tròn vào ch ữ cái đặt trước kết quả đúng:
Bài 1. (1 điểm) 
a. Giá trị chữ số 5 trong số 156 278 964 là:
A. 500 000 000	     B. 50 000 000	        C. 5000 000		D. 500 000
b. Trong các số 2468; 5675; 8910; 7890 số chia hết cho cả 2; 3; 5 và 9 là:
	A. 2468		    B. 5675		       C. 8910			D. 7890
c. 9 phút 45 giây =..............giây
Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
	A. 945		   B. 9045		      C. 540			D. 585
d. 18m2 25cm2 =............cm2
Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
	A. 180 025		  B. 1825		    C. 18 025			D. 180 250
Bài 2: (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S
a. Số chia hết cho 3 thì cũng chia hết cho 9
b. Số chia hết cho 9 thì cũng chia hết cho 3
c. Số chia hết cho 2 và 5 có tận cùng là số chẵn
d. c. Số chia hết cho 2 và 5 có tận cùng là số 0
Bài 3: (1 điểm) Hình chữ nhật bên được chia thành 5 phần bằng nhau
a. Phần tô đậm bằng           hình chữ nhật

b. Phần còn lại bằng          hình chữ nhật
Bài 4: (1 điểm) Nối phân số đúng với cách đọc đúng73
45
Bốn mươi lăm phần bảy mươi ba

A. 								    1) 100
113
Bảy mươi chín phần một trăm

B. 								    2)45
73
Bảy  mươi ba phần bốn mươi lăm

C.								    3) 		Một trăm phần một trăm mười ba
 79
100

D.								    4)

Bài 5: (1 điểm) 
a. Số “ba mươi triệu năm trăm sáu mươi nghìn một trăm hai mươi lăm” viết là:
A. 305 601 205	  B. 30 560 125	  C. 3 056 125	D. 30 560 205
b. Số 405 678 455 đọc là:
A. Bốn trăm linh lăm triệu sáu trăm bày tám nghìn bốn trăm lăm lăm.
B. Bốn trăm linh năm triệu sáu trăm bày tám nghìn bốn trăm năm năm.
C. Bốn trăm linh năm triệu sáu trăm bày mươi tám nghìn bốn trăm năm mươi lăm.
Phần 2: Hoàn thành các bài tập sau:
Bài 1: (1 điểm) Điền dấu >, <, = vào ô trống
	  5687        5678				10 000       9999
	17 893        17 900				99 999       10 000
	24 628        24 000 + 628			24 650        25000 – 350
Bài 2: (1 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm
	Loại hàng
	Số lượng mua
	Giá tiền
	Số tiền phải trả

	Trứng gà
	4 chục
	30 000 đồng/ 1 chục
	.................... đồng

	Thịt
	2kg
	85 000 đồng/ 1 kg
	.................... đồng

	Gạo
	5kg
	18 500 đồng/ 1 kg
	.................... đồng

	Bí xanh
	
	18 000 đồng/ 1 kg
	.................... đồng


Bài 3: (1 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm
a. Số lớn nhất có 6 chữ số là:................
b. Số nhỏ nhất có 6 chữ số là:................
c. Số nhỏ nhất có 6 chữ số khác nhau là:..................
d. Số tròn chục lớn nhất có 6 chữ số là:..................
e. Số tròn trăm lớn nhất có 6 chữ số là:...................
Bài 4: (1,5 điểm) Ghi đáp số vào chỗ chấm
Thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được 6 tấn 45kg thóc, thửa ruộng thứ hai thu hoạch được nhiều hơn thửa ruộng thứ nhất 2 tạ 70kg nhưng ít hơn thửa ruộng thứ ba là 2 tạ 40kg. Hỏi trung bình mỗi thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu kilôgam thóc?

............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Bài 5: (0,5 điểm) Giá trị thích hợp của a, b và c để thay vào ta được a3b7c  là số nhỏ nhất có 5 chữ số khác nhau khi chia cho 5 dư 3 và cho 9 dư 5 là a........; b.........; c..........
ĐÁP ÁN
BÀI ÔN TẬP MÔN TOÁN LỚP 4 – ĐỀ 3
Phần 1:
Bài 1: a. B		b. C		c. Số thích hợp D		d. A
Bài 2: 
	a. S		b. Đ		c. S		d. Đ2
5
3
5

Bài 3: 	a. 			b. 
Bài 4: 	
	A nối 3		B nối 4		C nối 1		D nối 2
Bài 5: 	a. B			b. C
Phần 2: 	
Bài 1: 	5687 > 5678				10 000 > 9999
		17 893 < 17 900			99 999 > 10 000
		24 628 = 24 000 + 628		24650 = 25000 – 350
Bài 2: 	Dòng 1: 120 000 đồng
		Dòng 2: 170 000 đồng
		Dòng 3: 92 500 đồng
		Dòng 4: 36 000 đồng
Bài 3: 	a. 999 999			d. 999 990
		b. 100 000			e. 999 900
		c. 102 345
Bài 4: 	Bài giải
Đổi 6 tấn 45kg = 6045kg
			2 tạ 70kg = 270kg
	Thửa ruộng thứ 2 thu hoạch được là:
		6045 + 270 = 6315 (kg)
	Thửa ruộng thứ 3 thu hoạch được là:
		6315 – 240 = 6075 (kg)
	Trung bình mỗi thửa ruộng thu được là:
		(6045 + 6315 + 6075) : 3 = 6145 (kg)
			18 435 kg
Bài 5:  
	 a = 1 ;  b = 4 ;  c = 8


Họ và tên:..................................................................	     Thứ ............ngày.........tháng..........năm 2020
Lớp:    4

BÀI ÔN TẬP MÔN TOÁN LỚP 4 - ĐỀ 4
(Tuần tự học)
PHẦN 1: Khoanh tròn vào ch ữ cái đặt trước kết quả đúng:

Bài 1. (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi SD
C
B
A

			
														


a. Hình A là hình bình hành

b. Hình B là hình bình hành

c. Hình C là hình tứ giác

d. Hình D là hình bình hành
Bài 2: ( 1 điểm) Số hình bình hành có trong hình M là:
A. 4		B. 5
C. 8		D. 9						
     Hình M
Bài 3: (1 điểm). 1
3

Một hình bình hành có cạnh đáy 27dm, chiều cao bằng       cạnh đáy. Diện tích của hình bình hành là:
A. 143dm2		B. 243dm2		C. 223dm2		D. 234dm2
Bài 4: (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S

25
19
13
21

a.            = 13 : 21			b.         = 19 : 25 
29
47
18
31

c.  18 : 31 =         			d. 47 : 29 = 


Bài 5: (1 điểm) Nối 2 phân số có giá trị bằng nhau:27
 3
40
 8
24
 3
18
 9


																						16
 2
20
10
54
 6
25
 5


Phần 2: Tự luận
Bài 1: (1 điểm) Đặt tính rồi tính
a. 435 x 208			b. 7695 : 27
	
	
	
	
Bài 2: (1 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
a. Trong các số: 23; 36; 236; 2136; 2436; 9036; 7853, các số chia hết cho 3 là:...........
...........................................................................
b. Trong các số 39; 275; 1248; 6405; 5622; 6913, các số không chia hết cho 3 là:.......
...........................................................................
c. Các số chia hết cho cả 2 và 3 trong hai câu trên là:
.....................................................................................................................................
Bài 3: (1,5 điểm) 
Tính giá trị của biểu thức: a x b – c : 6     với a = 272; b = 24; c = 24360
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Bài 4: ( 1 điểm) 
Mỗi chuyến xe tải chở được 5000kg xi măng. Muốn chở 570 tấn xi măng từ điểm A đến điểm B thì cần bao nhiêu chuyến xe tải nói trên?
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

Bài 5: (0,5 điểm)
Có bao nhiêu số chẵn có 3 chữ số khi chia cho 5 dư 3?
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................


		





                                                         ĐÁP ÁN
BÀI ÔN TẬP MÔN TOÁN LỚP 4 – ĐỀ 4

Phần 1:
Bài 1: 	a. Đ		b. S		c. Đ		d. Đ
Bài 2:  Đáp án 9 hình
Bài 3: Đáp án B
Bài 4: 	a. Đ		b. S		c. Đ		d. S
Bài 5: 18
 9
20
10
54
 6
25
 5
16
 2
27
 3
40
 8
24
 3

																																		

Phần 2: 
Bài 1: 	a.  90 480		b. 285
Bài 2: 	a. 36; 2136; 2436; 9036
		b. 275; 6913
		c. 36; 2136; 2436; 9036; 1248; 5622
Bài 3: Với a = 272; b = 24; c = 24360 ta có:
	a x b – c : 6 = 272 x 24 – 24360 : 6
        			= 6528   - 4060
			=   2468
Bài 4: 	Đổi 570 tấn = 570 000kg
Muốn chở 570 tấn xi măng từ điểm A đến điểm B cần số chuyến xe tải là:
	570 000 : 5000 = 114 (chuyến)
			Đáp số: 114 chuyến
Bài 5: Các số chẵn có ba chữ số khia chia cho 5 dư 3 lập thành dãy số cách đều: 
	108 ; 118 ; 128; .........; 998
Các số trong dãy trên là:
	(998 – 108) : 10 + 1 = 90 (số)





Họ và tên:..................................................................	     Thứ ............ngày.........tháng..........năm 2020
Lớp:    4

BÀI ÔN TẬP MÔN TOÁN LỚP 4 - ĐỀ 5
(Tuần tự học)

PHẦN 1: Khoanh tròn vào ch ữ cái đặt trước kết quả đúng:

Bài 1. (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S
Cho hình 1, hình 2, hình 3 là các hình bình hành.
																			27cm
15cm
15cm
25cm
20cm
20cm



a. Diện tích hình bình hành 1 là 300cm2.

b. Diện tích hình bình hành 2 là 540cm2.


c. Diện tích hình bình hành 1 là 400cm2.
d. Diện tích hình bình hành 2 lớn nhất.

Bài 2: (1 điểm) Khoanh vào:25
21
19
20
16
17
 7
 3
 4
13

a. Phân số lớn hơn 1:         ;         ;        ;         ;	13
20
53
70
61
31
19
33
31
13


b. Phân số bé hơn 1:           ;        ;        ;         ; 7
11
39
40
75
75
16
16
 9
 5

c. Phân số bằng 1:             ;        ;        ;         ;

Bài 3: (1 điểm) Nối phép tính với kết quả:
35
34
792 : 24
684 : 19
918 : 27
595 : 17
36
33





Bài 4: (1 điểm). 
Một chuyến xe lửa có 5 toa xe chở thóc. Ba toa xe đầu chở được 135 450kg thóc, hai toa xe sau chở được 106 800kg thóc. Hỏi trung bình mỗi toa xe chở được bao nhiêu ki lô gam thóc?
	A. 45 150kg		B. 51 750kg		C. 48 450kg		D. 48 500kg
Bài 5: (1 điểm)
Có 235 679 bút bi xếp vào các hộp, mỗi hộp 6 bút bi. Hỏi xếp được bao nhiều nhất bao nhiêu hộp bút bi và thừa mấy bút bi?
Có thể xếp được nhiều nhất..............hộp bút bi và thừa..............bút bi
Phần 2: Tự luận
Bài 1: (1 điểm)
a. Đọc số 76 458 203:
..........................................................................................................................................
b. Viết số “Một trăm bảy mươi hai triệu bốn trăm nghìn chín trăm sáu mươi”:
..........................................................................................................................................
c. Đọc số 897 456 655
..........................................................................................................................................
d. Viết số “Chín mươi chín triệu tám trăm hai mươi nghìn bốn trăm”
.........................................................................................................................................
Bài 2: (1 điểm) Tính bằng 2 cách.
	(124 x 48) : 4
Cách 1:						Cách 2:
.....................................................		...........................................................
.....................................................		...........................................................
.....................................................		...........................................................

Bài 3: (1 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm
a. 7 tấn 5 yến =.....................kg			b. 185 phút   =..............giờ..........phút 1
 2
 1
 5

c.        giờ      = ...................phút			d.        thế kỉ =.............năm 

Bài 4: ( 2 điểm)
Một người mua 26m vải hoa, mỗi mét giá 32 000 đồng và 45m vải trắng, mỗi mét giá 28 000 đồng. Hỏi người đó phải trả tất cả bao nhiêu tiền?
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................






ĐÁP ÁN
BÀI ÔN TẬP MÔN TOÁN LỚP 4 – ĐỀ 5

Phần 1:
Bài 1: 	a. Đ		b. Đ		c. S		d. Đ
Bài 2: 75
75
16
16
53
70
13
20
19
33
25
21
 7
 3

a.          ; 		b. 	 ;       ;			c.          ; 

Bài 3: 595 : 17
35
36
33
34
792 : 24
684 : 19
918 : 27


	

Bài 4: Đáp án C
Bài 5: Có thể xếp nhiều nhất 39279 hộp bút bi và thừa 5 bút bi
Phần 2:
Bài 1: 
a. Bảy mươi sáu triệu bốn trăm năm mươi tám nghìn hai trăm linh ba.
b. 172 400 960
c. Tám trăm chín mươi bảy triệu bốn trăm năm mươi sáu nghìn sáu trăm năm mươi lăm.
d. 99 820 400
Bài 2: 
C1: (124 x 48) : 4 				C2: (124 x 48) : 4
     =    5952    : 4				      =  124 : 4 x48 
     =       1488				      =    31 x 48
						      =    1488
Bài 3: 
a. 7 tấn 5 yến = 7050kg				b. 185 phút   = 3 giờ 5 phút 1
 2
 1
 5

c.        giờ      = 12 phút				d.        thế kỉ = 50 năm 
Bài 4: Số tiền mua 25m vải hoa là:
	    32 000 x 26 = 832 000 (đồng)
	Số tiền mua 45m vải trắng là:
	    28 000 x 45 = 1 260 000 (đồng)
	Người đó phải trả tất cả số tiền là:
	832 000 + 1 260 000 = 2 092 000 (đồng)
			Đáp số: 2 092 000 đồng
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